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Cho hàm số 𝑓(𝑥) xác định trên 𝐾. (𝐾 là một khoảng, nửa khoảng hoặc một đoạn).
Hàm số 𝐹(𝑥) được gọi là nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) trên 𝐾 nếu
𝐹′(𝑥) = 𝑓(𝑥) với mọi 𝑥 trên 𝐾.

NGUYÊN HÀM VÀ TÍNH CHẤTI

NGUYÊN HÀM 1

ĐỊNH NGHĨA 1.1

ĐỊNH LÍ 1 1.2

Nếu 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) trên 𝐾 thì với mỗi hằng số C, hàm
số 𝐺(𝑥) = 𝐹(𝑥) + 𝐶 cũng là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) trên 𝐾.
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NGUYÊN HÀM1

Ví dụ 1:

Bài giải

Tính các nguyên hàm của các hàm số sau:
a) 3𝑥2 trên 𝑅.
b) cos 𝑥 trên 𝑅. 

a) 𝑥3 là một nguyên hàm của hàm số 3𝑥2 trên 𝑅. 

b) 𝑠𝑖𝑛𝑥 là một nguyên hàm của hàm số cos 𝑥 trên 𝑅.
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Nếu 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) trên 𝐾 thì mọi nguyên hàm của
hàm số 𝑓(𝑥) trên 𝐾 đều có dạng 𝐹(𝑥) + 𝐶, với C là một hằng số.

NGUYÊN HÀM VÀ TÍNH CHẤTI

NGUYÊN HÀM 1

ĐỊNH LÍ 2 1.3

Chú ý : 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 chính là vi phân của nguyên hàm 𝐹(𝑥) của 𝑓(𝑥)
vì 𝑑𝐹(𝑥)=𝐹′(𝑥) 𝑑𝑥 =𝑓(𝑥)𝑑𝑥.

Kí hiệu: 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) + 𝐶 : Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) trên

𝐾. 



NGUYÊN HÀMGIẢI TÍCH
LỚP

12
BÀI 1

NGUYÊN HÀM1

Ví dụ 2:

Bài giải

Tính: 

a) 𝑥4𝑑𝑥 c) 
1

𝑠
𝑑𝑠;

b)  𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑑𝑥; d) 
1

𝑠𝑖𝑛2 𝑣
𝑑𝑣 .

a)  𝑥4𝑑𝑥 =
1

5
𝑥5 + 𝐶;

b)  𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑑𝑥 = sin x + C;

c) 
1

𝑠
𝑑𝑠 = 𝑙𝑛 𝑠 + 𝐶 ;

d) 
1

𝑠𝑖𝑛2 𝑣
𝑑𝑣 = 𝑡𝑎𝑛𝑣 + 𝐶.
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′𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥 + 𝐶.

TÍNH CHẤT 2

TÍNH CHẤT 1 2.1

𝑘𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑘 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 , 𝑘 là hằng số khác 0.

TÍNH CHẤT 2 2.2

𝑓(𝑥)] ± 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑥= ± .𝑔(𝑥)𝑑𝑥

TÍNH CHẤT 3 2.3
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TÍNH CHẤT2

Ví dụ 3:

Bài giải

Tính các nguyên hàm sau:
a)  (𝑐𝑜𝑠 𝑥)′ 𝑑𝑥 ;

b) 3)𝑥2 −
1

𝑥
)𝑑𝑥 .

a)  (𝑐𝑜𝑠 𝑥)′𝑑𝑥 = 𝑑𝑥(𝑠𝑖𝑛𝑥−) = 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶

b) 3)𝑥2 −
1

𝑥
)𝑑𝑥 3𝑥2𝑑𝑥 = − 

1

𝑥
𝑑𝑥=𝑥3 − 𝑙𝑛 𝑥 + C 
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Mọi hàm số 𝑓(𝑥) liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K.

SỰ TỒN TẠI NGUYÊN HÀM 3

ĐỊNH LÍ 3 
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SỰ TỒN TẠI NGUYÊN HÀM3

Ví dụ 4:

Bài giải

Tìm nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥5 trên khoảng −∞;+∞ .

Hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥5 có nguyên hàm trên các khoảng −∞;+∞

và  𝑥5𝑑𝑥 =
𝑥6

6
+ 𝐶.
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SỰ TỒN TẠI NGUYÊN HÀM3

Ví dụ 5:

Bài giải

Tìm nguyên hàm của hàm số g(𝑥) =
1

𝑥
trên các khoảng −∞; 0 ; 0;+∞ .

Hàm số g(𝑥) =
1

𝑥
có nguyên hàm trên các khoảng (−∞; 0); (0;+∞)

và 
1

𝑥
𝑑𝑥 = 𝑙𝑛 𝑥 + 𝐶.
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Ví dụ 6:

Bài giải

Tìm nguyên hàm của hàm số h(𝑥) = 𝑥
2

3𝑑𝑥 trên khoảng (0;+∞).

Hàm số h(𝑥) = 𝑥
2

3𝑑𝑥 có nguyên hàm trên khoảng 0;+∞

và 𝑥
2

3𝑑𝑥 =
3

5
𝑥
5

3 + C.

SỰ TỒN TẠI NGUYÊN HÀM3
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Ví dụ 7:

Bài giải

Tìm nguyên hàm của hàm số u(𝑥) =
1

𝑐𝑜𝑠2𝑥
trên từng khoảng (−

𝜋

2
+ 𝑘𝜋;

𝜋

2
+ 𝑘𝜋 ).

Hàm số u(𝑥) =
1

𝑐𝑜𝑠2𝑥
có nguyên hàm trên từng khoảng (−

𝜋

2
+ 𝑘𝜋;

𝜋

2
+ 𝑘𝜋 ) 

và 
1

𝑐𝑜𝑠2 𝑥
𝑑𝑥 = 𝑡𝑎𝑛 𝑥 + 𝐶 .

SỰ TỒN TẠI NGUYÊN HÀM3
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Từ bảng đạo hàm, ta có bảng nguyên hàm sau:

BẢNG NGUYÊN HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP4

න0𝑑𝑥 = 𝐶


1

𝑥
𝑑𝑥 = 𝑙𝑛 𝑥 + 𝐶

න𝑑𝑥 = 𝑥 + 𝐶 න𝑥𝛼 𝑑𝑥 =
1

𝛼 + 1
𝑥𝛼+1 + 𝐶 (𝛼 ≠ −1)

න𝑒𝑥𝑑𝑥 = 𝑒𝑥 + 𝐶 න𝑎𝑥𝑑𝑥 =
𝑎𝑥

𝑙𝑛 𝑎
+ 𝐶 (a>0; a ≠ 1)

න𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 = −𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝐶 න
1

𝑐𝑜𝑠2𝑥
𝑑𝑥 = 𝑡anx+C

න
1

𝑠𝑖𝑛2 𝑥
𝑑𝑥 = −𝑐𝑜𝑡x+C

න𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝐶
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Bài giải

Câu 1

න(3 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑒2𝑥+1)𝑑𝑥 = 3න𝑠𝑖𝑛 𝑥 𝑑𝑥 − 𝑒න(𝑒2)
𝑥

𝑑𝑥
Chọn D.

Kết quả của 3) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑒2𝑥+1)𝑑𝑥 bằng:

A. F(X)=−3 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑒
(𝑒2)𝑥

2
+ 𝐶 B. 𝐹 𝑋 = −3 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝑒

(𝑒2)𝑥

2
+ 𝐶.

C. F(X) =3 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 𝑒
(𝑒2)𝑥

2
+ 𝐶. D. 𝐹 𝑋 = −3 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 𝑒

(𝑒2)𝑥

2
+ 𝐶.

=− 3 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 𝑒
(𝑒2)𝑥

2
+ 𝐶
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Bài giải

Câu 2

Chọn A.

Kết quả của ) 𝑥 + 2
3
𝑥2)𝑑𝑥 bằng:

A. F(x)=
2

3
𝑥
3
2 +

6

5
𝑥
5
3+C. B. F(x)=

2

3
𝑥
3
2 +

6

5
𝑥
5
3.

C. F(x)=
3

2
𝑥
3
2 +

6

5
𝑥
5
3+C. D. F(x)=

2

3
𝑥
3
2 +

3

5
𝑥
5
3+C.

න( 𝑥 + 2
3
𝑥2)𝑑𝑥 = න(𝑥

1
2 + 2𝑥

2
3)𝑑𝑥 =

2

3
𝑥
3
2 +

6

5
𝑥
5
3+C
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Bài giải

Câu 3

Chọn B.

Kết quả của3)𝑥2 −
1

𝑥
+

1

𝑠𝑖𝑛2𝑥
)𝑑𝑥 bằng:

A.F(x) = 6𝑥 − 𝑙𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑡𝑥+C. B. F(x) = 𝑥3 − 𝑙𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑡𝑥+C.

C. F(x) = 𝑥3 − 𝑙𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑡𝑥+C. D. F(x) = 6𝑥 − 𝑙𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑡𝑥+C.

න 3𝑥2 −
1

𝑥
+

1

𝑠𝑖𝑛2𝑥
𝑑𝑥 = 3න𝑥2𝑑𝑥 −න

1

𝑥
𝑑𝑥 + න

1

𝑠𝑖𝑛2𝑥
𝑑𝑥

= 𝑥3 − 𝑙𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑡𝑥+C



NGUYÊN HÀMGIẢI TÍCH
LỚP

12
BÀI 1

Bài giải

Câu 4

Chọn C.

Kết quả của 5𝑥−1) +
1

𝑐𝑜𝑠2 𝑥
)𝑑𝑥 bằng:

A.F(x) =
1

5

5𝑥

𝑙𝑛 5
− tanx + C. B. F(x) =

5𝑥

𝑙𝑛 5
+ tanx + C

C.F(x) =
1

5

5𝑥

𝑙𝑛 5
+ tanx + C. D. F(x) =

5𝑥

𝑙𝑛 5
− tanx + C.

5𝑥−1) +
1

𝑐𝑜𝑠2 𝑥
)𝑑𝑥=5𝑥−1𝑑𝑥 +

1

𝑐𝑜𝑠2 𝑥
𝑑𝑥

=
1

5

5𝑥

𝑙𝑛 5
+tanx+C
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Bài giải

Câu 5

Chọn A.

Kết quả của
1+ 𝑥−𝑥3

𝑥4
𝑑𝑥 bằng:

A.F(x)=
−1

3

1

𝑥3
−

2

5

1

𝑥5
− 𝑙𝑛 𝑥 + C B. F(x)=

1

3

1

𝑥3
−

2

5

1

𝑥5
− 𝑙𝑛 𝑥 + C

C.F(x)=
−1

3

1

𝑥3
+

2

5

1

𝑥5
− 𝑙𝑛 𝑥 + C D. F(x)=

1

3

1

𝑥3
+

2

5

1

𝑥5
− 𝑙𝑛 𝑥 + C

න
1 + 𝑥 − 𝑥3

𝑥4
𝑑𝑥 = න

1

𝑥4
𝑑𝑥 + න

𝑥
1
2

𝑥4
𝑑𝑥 − න

𝑥3

𝑥4
𝑑𝑥 =න

1

𝑥4
𝑑𝑥 + න

𝑥
1
2

𝑥4
𝑑𝑥 −න

𝑥3

𝑥4
𝑑𝑥

=න𝑥−4𝑑𝑥 + න𝑥
−7
2 𝑑𝑥−න

1

𝑥
𝑑𝑥

=
−1

3

1

𝑥3
−

2

5

1

𝑥5
− 𝑙𝑛 𝑥 + C




4

31
)

x
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c dx

e
d

x

x
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)
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Xem trước phần tiếp theo bài NGUYÊN HÀM2

Xem lại các dạng bài tập trên1

DẶN DÒ


